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STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0301161111 Huỳnh Quốc Bảo 05/10/1998 0 0.0 0 0.0

2 0302151110 Cao Tấn Trưởng 02/07/97 4 3.0 7 5.1

3 0302151196 Đặng Minh Tân 30/09/97 4 6.0 8 6.8

4 0302161077 Lê Công Phương 09/04/1998 5 5.0 5 5.0 SV KHIẾU NẠI VỀ

5 0302161113 Đặng Hoàng Tuấn 09/08/1998 0 5.0 6 5.0 ĐIỂM, ĐÚNG 8H

6 0302161119 Nguyễn Văn Vẽ 15/03/1998 10 5.0 7 6.5 SÁNG THỨ 3 (13/8)

7 0302161167 Đỗ Phan Quốc Huy 22/09/1998 10 3.0 4 4.2 CÓ MẶT TẠI KHOA 

8 0302161170 Thái Văn Huy 17/01/1998 10 2.0 7 5.3 GDDC ĐỂ ĐƯỢC

9 0302161205 Nguyễn Tấn Phát 30/03/1998 10 2.0 9 6.3 GIẢI QUYẾT 

10 0302161223 Hồ Quốc Tân 21/03/1998 4 4.0 7 5.5 TỪ 8H - 8H15

11 0302161541 Trần Minh Khôi 03/11/1998 4 6.0 8 6.8

12 0302171197 Đàm Minh Mẫn 02/08/1999 0 5.0 7 5.5

13 0302171711 Lương Thanh Tấn Phát 18/02/1999 0 0.0 0 0.0

14 0302181156 Nguyễn Thanh Hưng 29/07/2000 10 8.0 9 8.7

15 0302181276 Nguyễn Đình Hoàng Huynh 27/10/2000 10 5.0 9 7.5

16 0304151063 Nguyễn Văn Phi 07/04/97 4 4.0 7 5.5

17 0304151055 Hoàng Văn Nam 20/01/97 4 2.0 7 4.7

18 0304161202 Nguyễn Kim Thức 17/06/1997 0 6.0 6 5.4

19 0306151171 Lương Trí Phát 08/09/97 10 8.0 7 7.7

20 0306161097 Nguyễn Việt Thanh 05/11/1998 0 0.0 0 0.0

21 0306161135 Đào Trường An 26/07/1998 4 4.0 8 6.0

22 0306161136 Nguyễn Tuấn Anh 06/07/1998 4 7.0 6 6.2

23 0306161457 Phan Thành Phát 14/06/1998 10 5.0 6 6.0

24 0306161467 Lê Quang Phước 05/09/1998 10 4.0 8 6.6

25 0306171250 Nguyễn Danh Huỳnh 04/04/1998 4 6.0 7 6.3

26 0306171299 Huỳnh Nhật Thiên 08/09/99 0 0.0 0 0.0

27 0307151117 Nguyễn Thế Anh 13/08/97 10 8.0 7 7.7

28 0307161173 Nguyễn Hoàng Ngọc Sơn 18/12/1998 10 8.0 6 7.2

29 0307171101 Trần Hoàng Anh 20/12/1996 0 0.0 0 0.0

30 0307181050 Phan Trọng Nghĩa 09/12/2000 4 3.0 5 4.1

31 0308141026 Hoàng Xuất Hiện 14/12/1995 10 3.0 8 6.2

32 0308161159 Lê Minh Đức 24/05/1997 4 3.0 5 4.1

33 0308161256 Nguyễn Đình Văn 17/02/1998 4 3.0 7 5.1

34 0308161257 Nguyễn Quốc Việt 06/01/1998 10 3.0 8 6.2

35 0308171124 Phạm Thị Thu Hà 13/08/1999 10 9.0 7 8.1
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36 0308171161 Trương Hoàng Nam 7/2/1999 10 8.0 6 7.2

37 0308181025 Trần Tấn Hưng 31/07/2000 10 3.0 8 6.2

38 0309161065 Trần Minh Nhựt 10/10/1998 4 7.0 8 7.2

39 0309161119 Trần Ngọc Anh 18/09/1997 9 3.0 5 4.6

40 0309161230 Trương Lê Thanh Tùng 13/11/1998 0 0.0 0 0.0

41 0309161219 Phan Quốc Tiến 20/08/1998 10 3.0 5 4.7

42 0309161234 Mông Quốc Vương 24/01/1998 4 3.0 8 5.6

43 0309181092 Bùi Phan Hoài Vũ 14/04/2000 10 4.0 8 6.6

44 0221181019 Đào Chí Hoàng 29/03/2000 0 0.0 0 0.0

45 0222171061 Nguyễn Hoàng Phú 06/03/99 4 6.0 4 4.8

46 0222171063 Nguyễn Võ Minh Phúc 09/11/98 4 4.0 5 4.5

47 0222171067 Trần Văn Sang 17/01/98 10 7.0 5 6.3

48 0225171151 Nguyễn Phan Phi Phụng 20/11/99 10 6.0 7 6.9

49 0225181019 Nguyễn Hoàng Huy 23/09/2000 0 0.0 0 0.0

50 0226171013 Trần Tín Dũ 05/11/99 10 7.0 5 6.3

51 0226171028 Lê Khắc Huy 18/05/97 10 8.0 7 7.7

52 0226171036 Lâm Thế Khải 14/04/98 10 5.0 8 7.0

53 0226171051 Huỳnh Thiên Phát 14/01/99 10 3.0 7 5.7

54 0226171070 Nguyễn Tấn Tài 15/11/97 0 0.0 0 0.0

55 0226171093 Nguyễn Thanh Tùng 06/01/96 0 0.0 0 0.0

56 0461161113 Nguyễn Nhật Huân 11/09/98 0 5.0 5 4.5

57 0462161004 Trương Nhựt Bình 10/11/98 10 2.0 6 4.8

58 0462161059 Trần Minh Quang 16/04/98 10 3.0 7 5.7

59 0462161105 Phan Huỳnh Đức 15/09/97 3 3.0 5 4.0

60 0462161161 Phan Tấn Thuận 23/09/98 10 5.0 7 6.5

61 0462171137 Phạm Thanh Nam 01/08/99 10 3.0 7 5.7

62 0464171005 Phạm Văn Công 06/07/98 4 3.0 7 5.1

63 0464171010 Vũ Quốc Dũng 24/06/99 0 3.0 7 4.7

64 0464171045 Nguyễn Quang Linh 09/07/1998 10 5.0 7 6.5

65 0464181041 Nguyễn Ngô Đức Lâm 07/02/2000 10 8.0 6 7.2

66 0464181081 Hồ Hoàng Triều 29/04/1997 10 3.0 5 4.7

67 0464181135 Lê Hoàng Luân 27/07/1999 0 0.0 0 0.0

68 0464181173 Lê Vũ Trọng 06/03/1997 0 0.0 0 0.0

69 0464181274 Trương Nguyễn Đăng Trạng 11/03/2000 10 4.0 6 5.6

70 0465171193 Nguyễn Tuấn Anh 15/08/99 0 3.0 4 3.2

71 0465171197 Nguyễn Hoàng Bảo 19/02/99 4 3.0 3 3.1

72 0465171225 Lại Trần Quốc Huy 08/10/99 0 3.0 7 4.7

73 0465181015 Huỳnh Thái Đạt 28/11/2000 4 8.0 6 6.6

74 0465181216 Hà Minh Huy 08/01/1999 0 0.0 0 0.0

75 0465181230 Nguyễn Đăng Khoa 07/02/2000 0 0.0 0 0.0
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76 0465181246 Hoàng Trường Nguyên 24/07/2000 0 0.0 0 0.0

77 0466161244 Nguyễn Quốc Thịnh 07/12/97 0 0.0 0 0.0

78 0466161357 Nguyễn Hoàng Đức Anh 25/12/98 0 0.0 0 0.0

79 0466171041 Đặng Hoài Khánh 19/06/99 0 0.0 0 0.0

80 0466171092 Võ Văn Trường 20/07/99 0 0.0 0 0.0

81 0466171096 Đào Thanh Vũ 24/12/1999 10 3.0 5 4.7

82 0466171345 Trịnh Hào Quang 27/08/97 10 3.0 7 5.7

83 0466171355 Nguyễn Hồng Thắng 20/02/97 4 3.0 9 6.1

84 0466171358 Chung Tấn Thịnh 10/09/99 10 2.0 6 4.8

85 0466181120 Võ Huỳnh Khánh Huy 07/12/2000 10 5.0 7 6.5

86 0466181128 Nguyễn Quang Linh 27/10/2000 10 7.0 8 7.8

87 0466181188 Đặng Tuấn Anh 20/02/2000 4 3.0 7 5.1

88 0466181240 Nguyễn Minh Luân 25/10/2000 10 6.0 6 6.4

89 0466181252 Đặng Hoài Phước 19/09/2000 10 6.0 6 6.4

90 0466181255 Đinh Nguyễn Công Quý 24/09/2000 0 0.0 0 0.0

91 0466181265 Đinh Văn Tiến 21/06/2000 10 7.0 6 6.8

92 0466181302 Bùi Ngọc Đức 28/12/1999 0 3.0 5 3.7

93 0467161085 Nguyễn Huỳnh Phước Trí 23/04/98 5 5.0 5 5.0

94 0468171177 Trần Đình Trung 18/01/98 0 5.0 7 5.5

95 0303141272 Nguyễn Lê Huy Hoàng 03/09/1996 10 5.0 6 6.0

96 0303151689 Khưu Minh Hậu 17/06/97 10 6.0 5 5.9

97 0308141128 Nguyễn Minh Hoàng 12/05/1996 10 5.0 6 6.0
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